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PHẦN I: KIẾN THỨC NGỮ PHÁP và TỪ VỰNG CHUNG (문법 및 표현)
- Học sinh ôn tập và nắm vững tất cả những kiến thức ngữ pháp đã được học từ cơ bản đến nâng cao trong Giáo trình Ngữ pháp 1,2,3. Sử dụng chuẩn xác biểu hiện trong các trường hợp dịch thuật cụ thể
- Lưu ý những mẫu Ngữ pháp cao cấp:
+ V지 말다
+ V아(어, 여)주다/ V아(어, 여)드리다.

+ V1고V2

+ V + (으)ㅁ = N

+ V1아(어, 여)서V2

+ 고 있다
+ (으)러 가다/오다

+ 불규직 동사 (ㄹ/ㅂ/ㄷ/ㅅ/ㅎ/르)
+ 는/(으)ㄴ/(으)ㄹN

+ 는데/(으)ㄴ데

+ (으)ㄹ 것 같다

+ (으)려고 하다/ (으)려고 …

+ 았/었/였으면 하다/좋다

+ 고요

- (으)ㄴ 일이 있다/없다

- 아(어,여)다가/ - 았(었,였)다가 / V다가/N에 다가
- 아(어,여)도 되다/ - (으)면 안 되다
- N을/를 가지고/ 아/어/여 가지고                  

-  는 / (으)ㄴ지 알다/ 모르다.               

-  얼마나…(으)ㄴ 지 모르다.
      
- 구나/ 는구나

- 종결의미: V는다/Vㄴ다/V다.

- N + 부터 = 먼저
- 아(어,여)지다

-  N + 을/를 위해서

-  (으)ㄹ 테니까

-  N + 나 / (이)나

-  N말이다

-  (이)든지

-  나요?/ (으)ㄴ/ 는 가요?/-  (으)ㄴ/ 는가 보다.

-  던 / 았(었,였)던

- 는 대로/자마자





- 간접화법
-  는/ (으)ㄴ데다가

- (이)라고 그러다

-  더군요

-  는/ 은요?

-  (이)라고요?

- 지 않으면 안 되다.

- 그렇지만; 그런데; 그러면; 그래서; 그리고; 그러니까; 그러나; 그러므로; 그래도
+  (으)ㄹ 텐데
+  아(어,여)야 할텐데

+  (으)ㄹ테니까 걱정하지 마세요.

+  아(어,여)서 마치 같다.
+ …(으)ㄴ/는데 마침…

+  싶다 ( …(으)면 싶다, …고 싶다, …(으)ㄹ까 싶다, …지 싶다,…..) 
+ 피동 ( 이/히/리)

+ 사동 (이/히/리/기/우/구)

+ 는대요 / 래요 / 냬요 / 재요

+  커녕

+ 고도

+  (ㄴ/는)다니

+  (ㄴ/는)다는 것이

+ 보고 ( = 한테/에게)

PHẦN II. DỊCH (변역)
I. DỊCH VIỆT HÀN
1. Cơm là thức ăn chính trong ẩm thực của người Hàn (밥은 한국 사람의 주요한 음식입니다.) 

2. Trên bàn ăn của người Hàn không thể không có món kimchi. (한국 사람의 식탁에는 김치가 없으면 안됩니다.) 

3. Kimchi là một loại thức ăn lên men, chủ yếu được làm từ thực vật, rất tốt cho sức khỏe. (김치는 식물로 만든 발효 식품이며 건강에 아주 좋다.)

4. Nhà truyền thống của người Hàn được gọi là 한옥 (한국의 전통 집은 한옥이라고 한다)

5. Hàn Quốc có 4 mùa rất rõ rệt, để trải qua mùa đông giá rét, người Hàn phải làm cho sàn nhà ấm áp. (한국은 4계절이 뚜렷하며 추운 겨울을 지내기 위해서 방바닥을 따뜻하게 해야합니다.) 온돌방이라고 합니다.

6. Ở Hàn Quốc có rất nhiều cách tìm nhà trọ. Có thể xem quảng cáo dán dọc đường hoặc đọc báo tin tức địa phương rồi trực tiếp đi tìm (한국에서는 하숙집을 구하는 방법은 여러 가지입니다. 거리에 붙은 광고지나 지역정보신문을 보고 직접 찾아갈 수 있습니다.)

7. Nhưng người Hàn thường sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản (하지만 부동산중개소를 이용하는 것이 일반적입니다.)

8. Dịch vụ môi giới bất động sản sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm nhà nhưng tất nhiên bạn phải trả phí dịch vụ (부동산중개소에서는 집을 구하기는데 많은 도움을 줄수 있습니다. 그러나 수수료를 내야 한다.)

9. Ở Hàn Quốc, điện thoại công cộng rất phổ biết (표변적이다). Bạn có thể mua thẻ điện thoại công cộng ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi hoặc những của hàng nhỏ trên đường. Để sử dụng điện thoại công cộng, bạn có thể bỏ thẻ điện thoại công cộng hoặc tiền xu vào thùng điện thoại công cộng. (한국에서는 공중전화가 아주 보편적입니다. 슈퍼마켓, 편의점 아니면 거리가게에서 공중전화 카드를 살 수 있습니다. 공중 전화를 쓰려면 공중전화 박스에 동전이나 공중전화 카드를 넣어야 합니다.)
10. Hãy giải thích cho tôi, tôi phải làm sao nếu tôi muốn mượn sách ở thư viện. (어떻게 하면 도서관에서 책을 빌릴 수 있는 지 설명해 주세요.)

11. Tôi đã quyết định từ ngày mai sẽ đi bộ vào mỗi buổi sáng (내일부터 아침마다 걷기를 하기로 했습니다.)

12. Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ dữ, trong giấc mơ tôi đã thấy một con rồng rất lớn. (어제 무서운 꿈을 꿨는데 꿈에서 아주 큰 용 한 마리를 봤습니다.)

13. Bạn có thể giải thích cho dược sĩ hoặc bác sĩ (biết) bạn đau ở đâu và đau như thế nào không? (약사나 의사에게 어디가 어떻게 아픈 지 설명할 수 있어요?

14. Nghe tin tức nói rằng ở đường cao tốc đã xảy ra tai nạn giao thông lớn (뉴스를 들어 보니까 고속고로에서 큰 사고가 났다고 합니다.)
15. Hôm nay bà tôi về Hàn Quốc nên tôi ra sân bay tiễn bà. (오늘 할머니가 한국에 가셔서 배웅하러 공항에 갑니다.)
16. Thấy người đó đeo nhẫn cưới, chắc là đã kết hôn. (그 사람이 반지를 낀 것을 보니 결혼한 것 같습니다.)

17. Người ta thường thích chơi hơn học (사람은 보통 공부하는 것보다 노는 것을 좋아합니다.)

18. Ở ký túc xá có rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên rất vui (기숙사에 있는 사람들이 여러 나라에서 왔기 때문에 재미있다)
19. Lúc đầu phải sinh hoạt chung với nhiều người thì hơi bất tiện nhưng dạo này đã quen dần rồi. (처음에는 여러 사람과 같이 생활하는 것이 불편했는데 이젠 익숙해 졌다.)
20. Leo lên núi hít được không khí trong lành thì tâm hồn trở nên sảng khoái (산에 올라가서 맑은 공기를 마시니 기분이 상쾌해졌다.)

21. Trung Quốc không những đất rộng mà còn đông dân nữa (중국은 땅이 넓을 뿐만 아니라 인구도 많다) –(으)ㄹ 뿐만 아니라
22. Tôi muốn sống ỡ căn nhà có thể nhìn thấy núi (산을 볼 수 있는 집에서 살고 싶다)

23. Ở HQ, khi đi học về phải chào ba mẹ “Con đã đi học về” (한국에는 학교에서 집에 돌아가면 부모님께 “학교에 다녀왔습니다” 하고 인사를 합니다.)

24. Có nhiều người nghĩ rằng tiền bạc quan trọng hơn sức khỏe. 

많은 사람들이 건강보다 돈이 더 중요하다고 생각합니다.

25.  Cũng có người khác nói tiền là tất cả

또 다른 사람은 돈이 전부라고 (말)합니다.

26.  Nhưng tôi nghĩ, dù có thật nhiều tiền nhưng nếu không có sức khỏe thì số tiền nhiều đó cũng sẽ không có ý nghĩa gì.

그런데, 나는 돈이 많아도 건강을 잃으면 그 남은 돈은 무슨 의미가 있을까요?

27.  Hè vừa rồi tôi đã đi biển, vừa thưởng thức kỳ nghỉ hè vừa làm thêm

지난 여름에 저는 바닷가에 가서 여름을 즐기면서 아르바이트를 했습니다.

28.  Dạo này là mùa du lịch nên nếu muốn đi du lịch thì phải đặt trước khoảng 2 tuần

요즘은 관광철이기 때문에 여행을 가려면 2주일전에 예약해야 됩니다. (합니다)

29.  Tôi đã sống ở HQ được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa giỏi tiếng Hàn.

나는 한국에서 산 지 2년 됐는데 한국어를 아직 잘하지는 못합니다.

30.  Tôi không uống được dù chỉ một giọt (방울) rượu.

저는 술 한 방울도 못 마십니다.

31.  Nơi mà 12 năm trước chúng tôi (đã) chụp hình cưới là một bãi biển đẹp nhất ở VN.

12년 전에 우리가 결혼 사진을 찍었던 곳은 (데는) 베트남에서 제일 아름다운 바닷가입니다.

32.  Giáo viên đã dạy môn nói cho chúng ta vào năm nhất tên là gì nhỉ?

1학년 때 우리에게 말하기를 가르치셨던 선생님 이름이 뭐지요? 

33.  Sao bạn ấy không nói gì mà chỉ khóc vậy?

그 친구가 왜 아무 말도 안 하고 울기만 해요?

34.  Người HQ có văn hóa 김장, họ làm 김장 vào đầu mùa đông rồi ăn suốt cả năm

한국 사람은 김장 문화가 있는데, 겨울 초에 김장을 해서 1년동안 먹습니다.

35.  Nghe tin con gái được chọn làm lớp trưởng tôi rất hãnh diện.

딸이 반장으로 뽑히게 된 (뽑힌) 소식을 듣고 아주 자랑스러워요.

36.  Tôi sẽ thử làm việc đó ngay khi có thời gian.

시간이 나는 대로 그 일을 해 보겠습니다.

37.  Cậu xem xong bộ film tớ cho mượn vào tuần trước đi rồi tớ cho mượn film khác.

지난 주에 빌려준 영화를 다 보면 다른 영화를 빌려주겠어요.

38.  Hãy làm cho xong việc đang làm dở rồi hãy ăn cơm.

하던 일을 다 끝내고 식사를해요.

39.  Không chỉ người HQ thích kim chi mà nhiều người nước ngoài cũng thích ăn kim chi.

한국 사람뿐 만 아니라 많은 외국사람들도 김치를 즐겨 먹습니다.

40.  Nếu bạn nghĩ tiếng HQ khó hơn tiếng Việt thì bạn phải học chăm chỉ chứ.

한국어가 베트남어보다 더 어렵다고 생각하면 열심히 공부해야 지요.

41.  Bạn nghĩ trong đám con trai lớp chúng ta ai uống rượu giỏi nhất?

우리반 남자들 중에서 누가 제일 술을 잘 마시는 것 같습니까? (것 같다고 생각합니까?)

42. Tôi đến HQ và tôi đã ăn thử rất nhiều món ăn HQ nhưng trong số đó rôi thích nhất là Bibimpap. 

저는 한국에 와서 여러 가지 한국 음식을 먹어 봤습니다만, 그 중에서 비빔밥을 제일 좋아합니다.

43.  Vì Bibimpap không cay cũng không mặn như những món ăn HQ khác.

비빔밥은 다른 한국 음식처럼 맵지도 않고 짜지도 않기 때문입니다.

44.  Tớ định mua quà để tặng cho một người bạn HQ, cậu biết người HQ thích quà gì không?

저는 한 한국 친구에게 줄 선물을 사려고 하는데 한국 사람이 무슨 선물을 좋아하는 지 알아요?

45.  Để kỷ niệm ngày sáng tạo ra tiếng Hàn, từ năm nay chính phủ HQ đã chỉ định ngày 9/10 là ngày nghỉ công.

한글을 만든 날을 기념하기 위해서 한국 정부는 금년부터 10월9일을 공휴일로 지정했습니다.

46.  Bạn không biết chúng ta thi nói cuối kỳ vào tuần sau à?

다음 주에 말하기 기말시험이 있는 것을 (시험을 보는 것을) 모릅니까?

48. Tôi nghĩ rằng sống bằng tiền mình làm ra thì tốt hơn là sống bằng tiền ba mẹ cho.

부모님께서 주신 돈으로 사는 것 보다 내가 일해서 번 돈으로 사는 것이 더 좋다고 생각합니다.

49. Em trai tôi suốt ngày chỉ chơi game không nên mẹ tôi rất lo lắng.
우리 동생은 하루종일 게임만 해서 우리 어머니께서 걱정하십니다.
50. Nếu cậu định giao việc này cho tớ thì phải cho tớ thời gian khoảng 2 tuần

이 일을 저에게 맡기려면 2주일쯤 (정도) 시간을 줘야 합니다.
51. Tôi đã chuyển đến nhà mới nên tuần này định làm tiệc tân gia (집들이)

저는 새 집으로 이사를 해서 이번주에 집들이를 하려고 합니다.
52. Vì không biết ngày mai học lúc mấy giờ nên tôi đã quyết định điện thoại cho cô.

내일 몇시에 수업이 있는 지 몰라서 선생님께 전화하기로 했어요.
53. Không ăn thì đói, ăn thì chắc trễ, không biết phải quyết định thế nào.

안 먹으면 배가 고프고 먹으면 늦을 것 같은 데 어떻게 결정해야 할 지 모릅니다
54. Ở gần trường con học có nhiều xe máy đi lại nên không thể an tâm
아이의 학교 근처에 오토바이가 많이 다녀서 마음을 놓을 수 없다
55. Giới trẻ ngày nay có được nhiều điều kiện học hành hơn so với chúng ta ngày trước.
옛날 우리와 비교하면 요즘 젊은 사람들은 공부하기 좋은 조건이 더 많이 있습니다. (갖게 됩니다.)
56. Để tăng 10% doanh số (매출), từ quý 2 (2분기) công ty chúng ta phải quảng cáo một cách tích cực (적극적이다).
매출을 10% 올리기 위해서 2분기부터 우리 회사는 적극적으로 광고를 해야 합니다.  

57. Tôi không biết công việc bán xe hơi là công việc khó khăn như thế này

자동차를 판매하는 일이 이렇게 힘든 일인지 몰랐어요.
58. Dạo này công việc công ty vất vả quá nên có nhiều lúc tôi muốn nghỉ làm
요즘 회사 일이 너무 힘들어서 그만두고 싶을 때가 많아요.

59. Dạo này tính năng của đồ dùng điện gia đình (가전제품) đã ưu việt (우수하다) hơn rất nhiều.

  요즘 가전 제품의 기능이 아주 우수해졌습니다.

60. Tôi nghĩ rằng chất lượng sản phẩm thì quan trọng hơn là quảng cáo
광고보다 제품의 질이 더 중요하다고 생각합니다.
61. Tất cả các công ty trên toàn thế giới đang cố gắng hết sức vào việc maketting.

전 세계 모든 기업들이 마켓팅에 최선을 다하고 있습니다.

62. Maketting là hoạt động cho người tiêu dùng (소비자) biết về sản phẩm để bán được sản phẩm
마켓팅은 제품을 판매하기 위해서 소비자에게 제품을 알리는 활동입니다.

63. Vì họ cho rằng maketting là yếu tố (요소) thành công quan trọng hơn chất lượng sản phẩm

마켓팅이 품질보다 더 중요한 성공 요소라고 생각하기 때문입니다.

64. Maketing là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và thất bại của một doanh nghiệp lớn

그만큼 마켓팅은 대기업의 성공과 실패를 결정하는 중요한 요소입니다.

65. Thực tế, cho dù là một sản phẩm tốt như thế nào đi nữa nhưng chiến lược maketing thất bại thì sản phẩm đó cũng không thể bán chạy trên thị trường.

실제로 아무리 좋은 제품이라고 해도 마케팅 전략에 실패하면 그 제품을 시장에서 잘 팔리지 못 합니다.

66. Dạo này nhiều công ty nước ngoài (외국 기업) đầu tư (투자하다) vào Việt Nam vì giá nhân công (인건비)rẻ. 

  요즘 인건비가 싸기 때문에 많은 외국 기업이 베트남에 투자합니다.

67. Từ tuần sau chúng tôi sẽ cho người tiêu dùng có cơ hội thể nếm thử (맛을 보다) sản phẩm mới.

  다음 주부터 소비자들 에게 새 상품을 맛볼 수 있는 기회를 제공해 드리겠습니다. 

  68. Ở công ty chúng tôi, mỗi tuần nhân viên phòng kinh doanh phải đi điều tra thị trường và        cửa hàng 1 lần.

저희 회사에서는 일주일에 한 번 영업부 직원들이 시장 및 매장을 조사하러 나가야 합니다.

69. Từ ngày mai quý khách sẽ được dùng thử miễn phí thực phẩm mới ra của chúng tôi ở hệ
thống siêu thị coop.

내일부터 고객님들이 coop마트에서 금방 나온 우리의 새 식품을 무료로 맛을 볼 수 있습니다. 
70. Đây là sản phẩm đã từng được xuất khẩu ra nước ngoài và hiện nay không còn được chuộng nữa nên bán giá rất tốt.
이것은 한때 외국으로 수출하던 상품인데 이제는 인기가 없어져서 싸게 팝니다.
71. Dạo này có nhiều khách hàng nam sắm những chiếc áo sơ mi có giá hơn 1000usd.
( 요즘 1000불이상 비싼 셔츠를 구입하는 남성이 많습니다.

72. Tình hình kinh tế (경기) đang xấu đi nên lượng khách hàng mua sản phẩm có mức giá vừa và
thấp (중저가) nhiều hơn sản phẩm có giá cao (고가).

( 경기가 나빠지면서 고가 제품보다 중저가 제품을 구입하는 소비자들이 늘고 있다.
73. Vào kỳ khuyến mãi ở các trung tâm thương mại thường bán giá rẻ hơn khoảng 30~50% so với giá gốc các sản phẩm cùng loại.
( 백화점 할인 기간에는 보통 정가보다 30~50% 싼 할인가에 같은 상품을 판매합니다. 
74. Khi mua máy tính xách tay người tiêu dùng thường kiểm tra tốc độ xử lý thông tin nhanh hay không.
( 노트북 컴퓨터를 구입할 때 소비자가 보통 데이터를 처리하는 속도가 빠른지 확인합니다
75. Hàng điện tử thì quan trọng hơn tất cả là tính năng phải tốt thì mới bán chạy
( 전자제품은 무엇보다도 성능이 좋아야 잘 팔립니다.
76. Thấy dạo này số doanh nghiệp đầu tư vào Asia tăng nhiều, chắc là triển vọng (전망) của thì trường Asia sáng sủa.
( 요즘 아시아 시장에 투자하는 기업이 늘고 있는 걸 보면 아시아 시장의 전망이 밝은 것 같아요.
77. Sau này ngành dịch vụ hay lĩnh vực liên quan đến thông tin sẽ rất triển vọng.
( 앞으로 서비스업, 정보 관련 분야가 유망할 것입니다.
78. Những căn nhà có giao thông thuận lợi và được trang bị tốt thì thường có giá mắc.
( 교통이 편리하고 좋은 시설을 갖춘 집은 보통 값이 비싸요.
79. Tôi nghe nói dạo này có nghề làm ra tiếng chuông điện thoại di động.
( 요즘은 휴대폰 벨소리를 만들어 내는 직업도 있다고 들었습니다.
80. Trước đây luật sư và bác sĩ là những nghề được ưa chuộng nhưng dạo này nghề liên quan đến máy tính lại đang nổi (뜨다) lên..
( 예전에는 변호사와 의사가 인기 있는 직업이었지만 요즘 컴퓨터 관련 직업이 뜨고 있다. 

81. Trước khi họp phải thông báo cho người tham dự và phát tài liệu liên quan (관련) trước.

( 회의를 하기 전에 참가자에게 알리고 미리 관련 자료를 나눠 줘야 합니다.

82. Trong lúc họp phải lắng nghe ý kiến của đối phương và khen tặng khi có ý kiến hay là phép lịch sự (예의).

( 회의를 하는 동안 상대방의 의견을 잘 듣고 좋은 의견이 나오면 칭찬을 해주는 것이 예의입니다.

83. Nghe nói công ty đó lương cao nhưng làm đêm (야근하다) nhiều

( 그 회사는 월급은 많은데 야근이 많다고 들었어요.

84. Dạo này lượng khách hàng giảm rất nhiều, tôi nghĩ việc tăng chất lượng dịch vụ khách hàng là rất cần thiết.

요즘 고객이 많이 줄고 있는데 고객 서비스의 질을 높이는 것이 아주 필요하다고 생각합니다.

85. Để tăng tính cạnh tranh công ty chúng tôi đã quyết định giảm giá sản phẩm và cải thiện dịch vụ hậu mãi.

경쟁성을 높이기 위해서 우리 회사는 제품의 가격을 줄이고 애프터 서비스를 개선하기로 했다.

 
86. Để học nhanh một ngoại ngữ thì phải đến nước đó và cùng sinh hoạt với người bản xứ.

한 외국어를 빨리 배우려면 그 나라에 가서 현지인과 함께 생활해야 합니다.

87. Uống rượu nhiều không những không tốt cho sức khỏe mà còn không thể tập trung vào công việc hoặc học tập trong ngày hôm sau.

술을 많이 마시면 건강에 안 좋아질 뿐만 아니라 다음 날에 업무 또는 공부에 집중을 못 합니다.

88. Đã là người đi làm thì ai cũng muốn nhận được nhiều lương và làm trong môi trường tốt.

( 직장인들이라면 누구나 월급을 많이 받고 좋은 직장 환경에서 일하고 싶어합니다.

89. Một tạp chí chuyên ngành kinh tế ở Mỹ đã chọn ra 100 công ty có điều kiện làm việc tốt nhất. 

( 미국의 한 경제 전문 잡지는 가장 일하기 좋은 100개의 회사를 뽑았습니다.

90. Ở công ty tôi, nếu muốn đi nghỉ mát thì phải viết đăng kí nghỉ phép rồi nộp cho phòng tổ chức nhân sự.

( 우리 회사에서 휴가를 가고 싶으면 미리 휴가 신청서를 써서 인사부에 내야 합니다.

91. Nói bây giờ tôi không hài lòng với công việc đang làm thì có thể là vì tính cách của tôi không phù hợp với công việc đó. 

( 지금 내가 하는 일에 만족할 수 없다면 자신의 성격이 그 일에 맞지 않기 때문일 수 있습니다.

92. Theo đó, bạn phải hiểu rõ tính cách của mình và chọn một công việc phù hợp với tính cách đó. 

( 따라서 자신의 성격을 잘 이해하고 성격에 맞는 업무를 선택해야 합니다.

93. 회식là một nét văn hóa công sở của người Hàn.

회식은 한국 사람들의 직장생활 문화중에 하나입니다.

94. Chất lượng sản phẩm cũng quan trọng như làm ra sản phẩm giá mắc quá thì cũng không bán được.

( 제품의 품질이 중요하지만 가격이 너무 비싼 제품을 만들면 안 팔립니다.

95. Dạo này vì khủng hoảng kinh tế nên nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn.

( 요즘 불경기때문에 많은 중소기업들이 많은 어려움에 겪고 있습니다. 

96. Không thể nói sản phẩm của công ty lớn thì chất lượng hơn sản phẩm của công ty nhỏ.

( 중소기업 제품보다 대 기업 제품이 더 좋다고 할 수는 없습니다.

97. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm.

( 저희는 제품의 품질 개선에 노력은 끊임 없이 하고 있습니다.

98. Để làm hài lòng khách hàng, nhiều công ty đã lập ra trung tâm chăm sóc khách hàng. 

( 고객 만족을 시키기 위해서 많은 기업에서 고객 서비스센터를 만들었습니다.

  99. Tôi cũng hay bị cảm, làm ơn cho tôi biết chơi môn thể thao nào để có sức khỏe tốt?

  ( 저도 감기에 잘 걸리는데 건강해지기 위해서 어떤 운동이 좋은 지 알려 주십시요.

  100. Bộ phim đó nổi tiếng ở nước ngoài hơn trong nước

  ( 그 영화는 국내보다 해외에서 더 유명합니다.

  101. Đi chợ Dongdaemun thì có rất nhiều cái để ăn và cũng có rất nhiều cái để ngắm.

  ( 동대문 시장에 가면 먹을 것(거리)도 많고 볼 것(거리)도 많습니다.

  102.  Lúc thi môn nói, do căng thẳng (긴장하다) quá nên đã không thể trả lời dù câu hỏi      rất dễ.

( 말하기 시험을 볼 때 너무 긴장해서 쉬운 문제 인데 대답을 못 했어요.

103. Hôm qua tôi đã đọc ký sự rằng có một bà lão đã hiến cho một trường học toàn bộ số tiền  mà bà đã dành dụm một đời và tôi nhận ra rằng xã hội này  ngoài những vấn đề cần suy nghĩ thì đâu đó vẫn còn nhiều người tốt.
한 할머니께서 한 학교에 평생 모은 돈을 모두 기여하셨다는 기사를 봤는데, 이 사회에는 생각할 필요가 있는 많은 문제 외에 어딘가 아직도 좋은 사람이 많다는 걸 깨달았다.
104. Nếu có người đòi đổi một đồ vật có ý nghĩa bằng một đồ vật có giá trị mắc hơn cái đó thì nhiều người nghĩ rằng có thể dễ dàng quyết định nhưng thật ra không phải như thế. 
소중한 물건을 그것보다 가치가 비싼 물건과 바꾸자고 한다면, 사람들은 쉽게 결정할 수 있다고 생각하지만 실은 그렇지는 않습니다.
105. Hôm qua lần đâu tiên tôi đi hoạt động tình nguyện về, trước khi đi tôi đã lo lắng rằng chắc là sẽ vất vả nhưng đi thử rồi thì nó không vất vả như tôi nghĩ và có ý nghĩa rất lớn.
어제 처음으로 봉사활동을 갔다 왔는데 가기 전에 힘들것 같다고 걱정을 했지만 의외로 힘들지 않고 큰 보람을 느꼈다.
106. Vì nhiều bà cơ thể bất tiện cho nên không giặt được quần áo và tôi đến đó để giặt quần áo cho họ cả ngày.

할머니께서 몸이 불편하셔서 빨래를하지 못 해서 저는 거기에 가서 하루 종일 빨래를 해드렸다
107. Với suy nghĩ việc gói quà càng đẹp thì niềm vui của người nhận càng lớn nên nhiều công ty sản xuất giấy gói quà đã đầu tư một khoảng tiền lớn để cải thiện kỹ thuật nên giấy gói quà ngày càng trở nên đẹp và rực rỡ.

포장은 예쁠수록 선물을 받는 사람의 기쁨이 크다는 생각으로 많은 포장지 생산업체들이 큰 돈을 투자해서 기술을 개선하기 때문에 점점 포장지가 예뻐지고 화려해지고 있다.
108. So với quá khứ thì trong xã hội hiện đại có nhiều thông tin phải nhớ hơn nên tôi nghĩ rằng nếu có thói quen ghi chú thì có thể giảm được cái lỗi quên thông tin hoặc là cuộc hẹn quan trọng và có thể có được sự an tâm ở trong lòng.

과거에 비해서 현대사회에는 기억해야 할 정보가 많아서 메모하는 습관을 가지면 중요한 약속이나 정보를 잊어버리는 실수를 줄일 수 있으며 마음의 안정도 가질 수 있다고 생각한다.

109. Có một nghiên cứu rằng là những em học sinh chơi game nhiều ngược lại lại có kết quả học tập tốt hơn so với những em không chơi game, lý do đó là với những em chơi game nhiều thì có thể giải tỏa được sự căng thẳng đến từ việc học hành nên trở nên có lợi cho việc học tập.

게임을 많이 하는 학생들은 게임을 안 하는 학생들보다 오히려 성적이 더 좋다는 연구가 있는데 그 이유는 게임을 많이 하는 학생들에게는 공부에서 오는 긴장감을 해소하여 학습에 도움이 되기 때문이다.

110. Thế nhưng vấn đề là nếu chỉ tập trung vào game rồi sao nhãn việc học tất nhiên là không được. Theo đó, không phải là không cho chơi game mà chỉ đạo cho con chơi game trong một chừng mực vừa phải.

그런데 문제는 게임에만 빠져서 공부에 소홀해진다면 물론 안 된다. 따라서 무조건 게임을 못 하게 할것이 아니고 적절한 수준에서 게임을 즐길 수 있게 자녀를 지도해야 한다

111. Cơm hộp tất nhiên là giá cả tiết kiệm cùng với điểm mạnh là tiết kiệm thời gian nên trong xã hội hiện đại cơm hộp đang lôi kéo được sự yêu thích trong giới đi làm.

도시락은 저렴한 것은 물론이고 또는 시간을 절약할 수 있는 장점때문에 현대사회에는 직장인들에게 많은 인기를 끌고있다.

112. Có một điều tra rằng là rất nhiều người có sở thích nghe radio khi ở một mình vì họ có thể hát theo một cách vui vẻ nếu trong radio có bài hát mà họ thích và họ có thể cưới lớn nếu có một chuyện vui xuất hiện.

혼자 있을때 라디오를 듣는 취미를 갖는 사람이 많다는 설문조사가 나왔는데 라디오에 좋아하는 노래가 나오면 신나게 따라 부르고 라디오에 재미있는 이야기가 나오면 크게 웃을 수 있기 때문이다. 

113. Lý do dạo này không có nhiều người nghe radio là vì bây giờ người ta chọn việc thưởng thức đồng thời cả âm thanh và hình ảnh.

요즘 라디오를 듣는 사람들이 많지 않은 이유는 이제 사람들이 소리와 영상을 동시에 즐기는 것을 선택하기 때문이다.

114. Thành phố Seoul đang tuyển ký giả với đối tượng là sinh viên đang sinh sống ở Seoul. Những người được chọn làm ký giả sẽ viết ký sự về địa danh nổi tiếng ở Seoul rồi đăng lên Homepage.

서울시에서는 서울에서 살고 있는 대학생을 대상으로 기자를 모집하고 있다. 기자로 뽑힌 사람들은 서울에 유명한 지역에 대한 기사를 작성해서 홈페이지에 게재해야 한다. 

115. Chúng tôi đã dán sẵn bảng tên của người tham dự buổi họp ở chỗ ngồi. Xin quý vị vui lòng ngồi vào đúng chỗ để buổi họp được bắt đầu.

우리는 회의 참석자의 명찰을 좌석에 붙여 놓았으니 회의가 시작되도록 제자리에 앉아주시길 바랍니다.

116. Chúng ta, ai cũng từng có kinh nghiệm không kìm nén được sự giận dữ khi bị người khác nhắc nhở, đó là vì đối phương nói với ý tốt nhưng chúng ta lại nghĩ là họ đang chỉ trích bản thân nên tâm trạng chúng ta không vui.

우리는 누구나 남들에게서 충고를 받을 때 화를 참지 못하는 경혐이 있는데, 그 것은 상대방이 좋은 뜻으로 하는 말을 자기가 시기하는 것으로 생각하여 기분이 나빠지기 때문이다.

117. Người bán hoa cảnh khuyên rằng nếu muốn trồng cây cảnh tốt thì phải để ở nơi có nhiều nắng và tưới nước 2 ngày 1 lần.

화초를 파는 사람은 화초를 잘 키우려면 햇볕이 많은 드는 곳에 놓고 2일에1번 물을 주라고 권했다.

118. Nếu đặt chỗ ở nhà hàng qua điện thoại thì có khi đến nhà hàng vẫn chưa được đặt chỗ, thế nên trước khi đi nên điện thoại kiểm tra trước 

전화로 식당에서 자리를 예약하면 식당에 왔을 때 예약이 안되어 있을 때도 있으니까 먼저 전화해서 확인하고 가는 게 좋다.

119. Kimchi được thế giới biết nhiều với tư cách là thức ăn tốt cho sức khoẻ, thế nhưng nói tốt một cách vô điều kiện rồi ăn quá nhiều thì ngược lại có khi gây hại đến sức khỏe.

김치는 건강에 좋은 음식으로 전세계에 많이 알려져있지만 무조건 좋다고 해서 너무 많이 먹으면 오히려 건강에 해롭다. 

120. Phần lớn những người tìm đến viện bảo tàng là du khách đến từ nước ngoài nên rất cần những hướng dẫn viên dùng lưu loát ngoại ngữ và việc toàn bộ nhân viên làm việc ở đó mặc trang phục truyền thống là rất tốt.

대부분 박물관에 찾는 사람들이 외국에서 온 관광객이니까 유창하게 외국어를 말하는 안내직원이 필요하며 거기에서 일을 하는 모든 직원은 전통의상을 입는 게 좋다.

121. Yoga là môn thể thao rất tốt cho tất cả mọi lứa tuổi, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên. Yoga giúp phụ nữ trung niên cải thiện được chứng mất ngủ và duy trì dự tươi tẻ.

요가는 모든 연령에 좋은 스포츠이고 특히 중년여성에 더 좋다. 요가는 중년여성의 불면증을 개선하고 젊음을 유지하기에 도움이 됩니다.

122. Ai cũng biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng trong số những người nghiện thuốc lá có được bao nhiêu người có thể bỏ thuốc?

누구나 담배는 건강에 해롭다는 걸 알지만 담배에 중독되는 사람중에는 몇 명 이나 담배를 끓을 수 있습니까?

123. Có một nghiên cứu cho rằng những người thích nấu ăn không phải là những người thích làm những món ăn ngon rồi ăn mà là vì họ thích việc người khác thưởng thức món ăn họ làm.

요리하는 것을 좋아하는 사람들이 맛있는 음식을 만들어 먹는 것을 좋아하는 사람들이 아니라 남들은 자기가 만든 음식을 즐겨 먹는것을 좋아하기 때문이라는 연구가 있다.

124. Khi học ngoại ngữ, mỗi người có cách học thuộc từ vựng khác nhau. Có người học thuộc từ vựng thông qua lời của bài hát, cũng có người vừa đọc sách vừa ghi chú lại những từ vựng quan trọng rồi học thuộc.

외국어를 공부할 때 단어를 외우는 방법은 사람에 따라서 다르다. 가사를 통해서 단어를 외우는 사람도 있고 책을 읽으면서 중요한 단어를 메모해서 외우는 사람도 있다.

Or: 어떤 사람은 노래가사를 통해서 단어를 외우기도 하고 어떤 사람은 책을 읽으면서 중요한 단어를 메모해서 외우기도 한다.

125. Khi quyết định nhà trọ, các bạn nghĩ cái gì quan trọng nhất? Với tôi thì tôi nghĩ, nhà trọ có gần nhà không, chủ nhà có phải là người tốt không, đó là điều kiện quyết định.

하숙집을 결정을 할 때 여러분은 무엇이 가장 중요하다고 생각합니까? 저에게 하숙집은 학교에서 가까운지, 집주인은 좋은 사람인지를 결정조건으로 생각한다.

126. Theo 1 thống kê gần đây, tỷ lệ giảm sinh ở HQ xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Các chuyên gia xã hội cho rằng. nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra thì đến khoảng năm 2020, có khoảng 50% trường tiểu học ở HQ phải đóng cửa.

최근 한 통계에 따르면 한국에 저출산율이 지난 10년동안 최저 비율로 내려갔는데 전문가들은 이런 현상이 지속적으로 나타나면 2020년쯤 한국에 40%정도의 초등학교들은 폐교 해야 한다고 했다.

127. Một trong những lý do người dân tphcm không sử dụng xe buýt là vì xe buýt nội thành rất nguy hiểm. Mặc dù xe buýt là phương tiện giao thông công cộng ở các nước phát triển, nhưng ở VN, xe buýt trở thành nỗi sợ hãi đối với không chỉ người đi xe buýt mà cả những người tham gia giao thông khác.

호치민시 국민들은 버스를 이용하지 않는 이유들 중에 하나는 시내버스가 너무 위험하기 때문이다. 버스는 개발도상국에서 보편적인 대중교통수단 이라도 베트남에서 버스는 버스를 타는사람들 뿐 만아니라 다른 교통 수단을 이용하는 사람에게도 두려움이 됩니다.

128. Hàng ngày có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra bởi Tài xế xe buýt chạy quá tốc độ hoặc lấn tuyến.

매일 버스기사가 과속하거나 중안선을 침범하는 이유로 많은 교통사고가 났다.

129. Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ bị nghiện Facebook. Có những học sinh mỗi ngày chìm đắm trong Facebook 2~3 tiếng đồng hồ rồi sao nhãng việc học. Tất nhiên Facebook cũng có nhiều cái tốt nhưng bên cạnh đó cũng kéo theo không ít ảnh hưởng  tiêu cực.
나날이 FB 에 중독되는 젊은 사람들이 많아졌다. 하루에 3-4시간이나FB에 빠저서 공부에 소홀하는 학생들이 종종 있다. 물론FB에 좋은 점도 있지만 그 반면에 FB에 오는 소극적인 영향도 적지 않다.

130. Mùa hè sắp đến các cửa hàng điện máy có nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút người tiêu dùng nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng đang có khuynh hướng chon những nhưng thương hiệu khuyến mãi bằng tiên mặt hon là những khuyến mãi bằng hàng khuyến mãi.

여름이 다가오는데 소비자를 끌기 위해서 전자상가들은 매력적인 세일 정책을 제공하지만 불경기때문에 소비자가 프로모션제품으로 세일하는 브랜드보다 현금으로 세일하는 브랜드를 선호하는 경향이 있다.

131. Khi xuất hiện những cửa hàng bán tất cà các sản phẩm đồng giá 10.000VNĐ thì phản ứng của khách hàng không tốt.

모든 상품이 같은 10.000동으로 가계에 나왔을 때 고객의 반응이 좋지 않았습니다.

132. Đó là vì thức hàng hóa giá rẽ thì chất lượng không tốt của người tiêu dùng.

그것은 가격이 싼 상품들은 질이 안 좋을 거라는 의식때문이다.

133. Để thay đổi nhận thức này của người tiêu dùng phía công ty đã nỗ lực hết sức trong việc phát triển các sản phẩm để đưa ra những sản phẩm giá cà tiết kiệm mà chất lượng vẫn tốt.

소비자의 이 의식을 바꾸기위해서 회사는 상품 개발에 최선의 노력을 해서  저렴하면서도 품질이 좋은 물건을 내놓았다.

134. Kết quả là đã thay đổi được nhận thức “cái rẽ là cái bánh tok hư”  của người khách hàng. Và với 10.000đ cũng có thể mua sắm một cách hợp lý.

이 결과는 “싼게 비자 떡이다”라는 소비자의 인식을 바꾸고 만동으로 합리적인 소비를 할수 있다.

135. Loại điện thoại di động mới ra có quá nhiều tính năng nên mặc dù đã đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng nhưng vẫn rất  khó dùng.

새로 나온 휴대폰은 기능이 너무 많아서 설명서를 잘 읽었는데도 사용하기가 너무 힘들다.

136. Trong tiếng Hàn có rất nhiều kính ngữ nên việc sử dụng kính ngữ giỏi hay không thề hiện năng lực của người nói.

한국어에는 높임말이 많아서 잘 쓰느냐 그렇지 못 느냐에 따라서 언어 능력을 나타낸다.

137. Để có được một môi trường  sống tốt người Hàn đã trồng rất nhiều cây trên đường và trên núi, người Hàn có ngày trồng cây và ngày này được chỉ định là ngày nghĩ công từ rất lâu trước đó.

좋은 생활 환경을 가지기 위해서 한국사람은 산 또는 길에 나무를 많이 심었는데, 이날은 오래전 부터  공휴일로 지정됐다.

138. Giao thông có thông suốt hay không tùy thuộc rất nhiều vào người tham gia giao thông. 

교통 상태는 교통이용자의 행위에 따라서 잘 빠질 수도 있고 못 빠질 수도 있다.

139. Thuyết trình trước đám đông và làm việc nhóm là những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên và nên được giảng dạy ở nhà trường.

많은 사람들 앞에서 연설하는 것과 Team work 하는것은 학생들에게 필요한 기능이라서 학교에서 가르쳐주는 것이 좋다.

140. Mặc dù lãi suất ngân hàng đã giảm sâu, giá BĐS chì bằng ½  so với 4 năm trước nhưng thị trường BĐS vẫn chưa có biến chuyển lớn.

비록 은행에서 이자가 많이 떨어지고 부동산 가격은 4년전의 가격의 1/2인데 부동산 시장은 아직 큰 변동이 없다.

141. Món ăn truyền thống của 1 dân tộc không những thể  hiện văn hóa ẩm thực của dân tộc đó mà còn thể hiện tính cách con người của dân tộc đó.

한 민족의 전통 음식은 그 민족의 음식 문화를 나타낼 뿐만 아니라 그 민족들의 성격도 나타낸다.

142. Với tôi, việc từ chối sự nhờ vã của người khác còn khó hơn việc nhờ người khác làm việc gì đó cho mình, nhưng đôi khi phải nói không với những lời nhờ vả thoái quá.

저에게는 남의 부탁을 거절하는 것은 다른 사람에게 부탁하는 것보다 더 어려운데, 때때로 지나친 부탁을 거절할 줄은 알아야 한다.

143. Nếu là một việc phải làm thì thay vì nghĩ khó quá và không làm thì chúng ta nên nghĩ sẽ làm được và làm thì se4 đạt được kết quả cao hơn.

해야 할 일이라면 어렵다고 생각하면서 하는 대신에 우리는 할 수 있다고 생각하면서 하는 것이 더 좋을 것이다.

144. Có câu nói “bạn làm được thì tại sao tôi không?” câu nói này rất có ý nghĩa trong việc động viên khuyến khích người khác.

“당신은 할 수 있으면서 난 왜 못 해?” 라는 말이 있는데 이 말은 남들에게 노력하기에 격려 의미를 지닌다.

145. Điểm quá trình sẽ cao hay thấp tùy thuộc vào cà một quá trình người đó bạn học sinh đó chăm chỉ học tập hay không chăm chỉ học tập như thế này.

평소점수는 그 동안 그학생이 열심히 공부했느냐, 열심히 공부 안 했느냐에 따라서 높을 수도 있고 낮을 수도 있다.

146. Vào kỳ khuyến mãi ở các trung tâm thương mại bán giá rẻ hơn khoảng 30-50% so với giá gốc các sản phẩm cùng loại.

세일기간(판촉기간)에 쇼핑센터들은 정가에 비해서 보통 30-50% 할인 싸게 판매합니다.

147. Khi mua máy tính xách tay người tiêu dùng thường kiểm tra tốc độ xử lý thông tin nhanh hay không.

노트북을 살때 소비자는 정보 처리 속도가 빠른지 알아봅니다.

148. Hàng điện tử thì quan trọng hơn tất cả là tính năng phải tốt thì mới bán chạy. 

전자제품은 무엇보다도 성능이 좋아야 잘 팔릴 수 있습니다.

149. Hoa hồng mà người ta thường tặng nhau thì mỗi sắc màu chứa đựng một ý nghĩa riêng.

사람들이 흔히 선물하는 장미꽃은 색깔에 따라 의미가 달라진다. 

150. Hoa hồng màu đỏ mang ý nghĩa mang ý nghĩa tình yêu và lòng nhiệt tình, hoa hồng màu trắng mang ý nghĩa sự tinh khiết và tôn trọng.

빨간 장미꽃은 사랑과 열정을 뜻하고 하얀 장미꽃은 순수과 존경 의미를 가진다.

151. Theo đó tùy vào màu sắc của hoa hồng mà người ta đem tặng cho đối phương mà ý nghĩa của nó sẽ trở nên khác nhau.

따라서 상대방에게 선물을 하는 장미꽃의 색깔에 따라서 의미가 달리지는데 장미꽃의 색깔의 다양한 의미를 잘 알면 자신의 마음을 제대로 표현할 수 있다.

152. Giống như trên đất có đường và trên đường có đường máy bay bay, cái đó gọi là đường hàng không.

땅위에 길이 있듯이 하늘에도 비행기가 다닐 수 있는 길이 있는데 그게 항공로라고 합니다.

153. Theo một nghiên cứu tỉ lệ nữ giới lứa tuổi mà nghĩ làm việc công ty bời lý do kết hôn, sinh con, giáo dục con cái so với nữ giới lức tuổi sau 30 cao hơn.

한 연구에 따르면 결혼, 출산, 육아의 이유로 회사를 그만둔 20대후반 여성의 비율은 30대후반 여성보다 더 높다

154. Khi xây dựng kế hoạch chúng ta phải xây dựng kế hoạch ngắn hạn cùng với kế hoạch dài hạn. Nếu chỉ xây dựng kế hoạch dài hạn thì dến khi kết thúc sẽ mất nhiều thời gian nên đang làm cũng có thể bỏ cuộc dễ dàng.

계획을 세울 때 단기계획과 장기계획을 함께 세워야 한다. 장기계획만 세우면 목표를 이룰 때까지 시간이 많이 걸려서 도중에 쉽게 포기한다

155. Theo một kêt quả phân tích hoạt động kinh tế của nữ giới, phụ nữ lức tuổi đầu 40 tham gia hoạt bát nhất vào hoạt động kinh tế và tiếp sau đó là phụ nữ lứa tuổi sau 20.

여성의 경제 활동에 대한 분석 결과에 따르면 40대초반 여성은 경제 활동에 가장 활발하게 참여하며 20대후반 여성은 그 뒤를 이었다.

II. DỊCH HÀN-VIỆT 

PHẦN NỘI DUNG ĐÃ HỌC

1. 제 21과: 하숙 생활

2. 제 22과: 바쁜 하루

3. 제23과: 예금을 하겠다

4. 제24과: 오래간만입니다

5. 제25과: 주말 이야기

6. 제26과: 건강이 제일

7. 제27과: 선생님 댁 방문
8. 제28과: 부탁합니다

9. 제29과: 실수와 사과

10. 제30과: 미풍양속

PHẦN NỘI DUNG KHÁC

( 연세 한국어 읽기 4 +  기타)

제 20과: 교통과 생활
어느 날 버스나 지하철이 모두 사라지면 어떻게 학교에 오겠습니까? 비행기가 없으면 우리는 언제 고향에 계신 부모님을 다시 만날 수 있을까요? 우리가 날마다 이용하는 교통수단이 없으면 우리의 생활은 지금과 아주 다를 것 같습니다.

교통수단이 많지 않은 옛날에 사람들은 어디까지 갈 수 있었을까요? 소나 말을 타고 옆 마을의 산에 갔다가 집으로 돌아오는 것은 하루 종일 걸리는 피곤한 일이었습니다. 친구를 만나러 고향에 가고 싶어도 산을 넘고 강을 건너는 여행이 힘들어서 보고 싶은 얼굴을 생각만 했겠지요.

그때 사람들은 우리가 날마다 지하철을 타고 산을 지나서 학교에 다니는 것을 상상할 수 있었을까요? 친구가 보고 싶으면 언제든지 KTX를 타고 고향에 가서 재미있게 놀다가 오는 것도 어려운 일이 아니지요.

여러분은 어떻습니까? 미래의 사람들이 엘리베이터를 타고 우주까지 가는 것을 생각해 본 적이 있나요? 앞으로 저는 우주에서 조용하고 자유롭게 살았으면 좋겠습니다. 친구들을 만날 때는 자가용 우주선을 타고 지구로 오겠습니다. 또 친구들이 우주에 놀러 오면 함께 우주 버스를 타고 구경도 하고 파란 바다가 아름다운 지구의 사진도 찍겠습니다.

앞으로 교통수단은 어떻게 달라질까요? 그러면 우리들의 생활은 어떻게 될까요?

제 22 과: 서비스가 좋은 은행
저는 어제 통장을 만들려고 학교에 있는 은행에 갔어요. 은행 안은 사람이 많아서 좀 복잡했어요. 제가 번호표를 뽑아야 하는 것을 부르고 그냥 친구 앞에 서서 기다리니까 은행 안내원이 번호표를 뽑아서 줬어요. 번호표를 보니까 제 앞에 기다리는 사람이 20명쯤 있었어요. 기다리는 것이 지루할 것 같았는데 기다리는 동안 잡지도 보고 텔레비전 뉴스도 보니까 시간이 빨리 갔어요. 의자에 앉아서 잡지를 보다가 제 차례가 돼서 창구로 갔어요. 창구에 가니까 사탕이 많이 있었어요. 직원이 사탕을 권해서 하나 먹었어요.

통장을 만들려면 외국인등록증이 있어야 하는데 저는 외국인등록증을 안 가지고 갔어요. 은행 직원은 친절하게 “외국인등록증이 없으면 학생증과 여권을 보여 주세요” 하고 말했어요. 저는 학생증과 여권을 보여줬어요. 그리고 서류에 이름과 연락처를 석고 서명을 했어요. 저는 현금카드가 필요해서 현금카드도 같이 신청했어요. 조금 기다리니까 통장과 현금카드가 모두 나왔어요.

저는 한국말을 잘 못해서 걱정했는데 쉽게 통장과 현금카드를 만들 수 있어서 기분이 좋았어요. 직원이 친절하고 일을 생각보다 처리해 줬어요. 한국의 은행의 은행은 서비스가 좋은 것 같아요.

제 23 과: 요가 배우기
저는 한국에 사는 동안 한국 사람들도 많이 만나고 한국에 대해서 많이 배우고 싶었습니다. 그래서 어떻게 하면 좋을지 방법 찾고 있었습니다. 그런데 얼마 전에 버스 정류장에서 서대문구청의 문화 프로그램을 소개하는 광고를 봤습니다. 그 광고에는 ‘전통무용’, ‘가야금’, ‘떡케이크 만들기’ 같은 프로그램이 있었습니다. 

저는 아주 기뻐서 서대문구청의 문화회관에 직접 찾아 갔습니다.그곳의 프로그램은 한 달에 2만 원 ~ 6만 원 정도로 값도 별로 비싸지 않았습니다. 배우고 싶은 것이 많았지만 제가 아직 한국말이 서투르기 때문에 우선 요가를 신청하기로 했습니다. 요가는 선생님의 말씀을 잘 몰라도 다른 학생들을 보고 따라 할 수 있으니까 어렵지 않을 것 같았습니다.

제가 신청한 요가 수업은 화요일과 목요일 저녁에 한 시간 동안 합니다. 같이 요가를 하는 아주머니들은 운동을 아주 좋아하는 것 같습니다. 그리고 이야기하는 것도 좋아해서 저에게 말을 많이 겁니다.

요즘 한국에서 유행하고 있는 요가를 배우고 아주머니들과 여러 가지 이야기도 많이 하니까 한국이 더 가까워지는 것 같습니다. 요가를 배운 후에는 한국의 전통 문화도 배웠으면 좋겠습니다.

제 24 과: 자원봉사
한국 생활에 익숙해지기는 했지만 나는 요즘 게을러지는 것을 느낀다. 오늘도 특별히 한 일이 없이 시간을 보냈다. 친구들과 커피를 마신 후에 옷가게를 구경했다. 기숙사 친구에게 이런 이야기를 하니까 친구는 자원봉사에 대해서 이야기해 주었다.

“서울시 자원봉사센터에는 외국인 자원봉사 프로그램이 많아. 나는 요즘 주민 센터 도서관에서 책을 대출해 주는 일을 하고 있이.”

나는 ‘아직 한국말을 잘 못하는데 할 수 있을까?’ 하고 걱정이 됐지만 인터넷에서 자원봉사에 대한 자료를 찾아 봤다. 노인들에게 점심을 나눠 드리는 일도 있고 아이들에게 영어를 가르치는 일도 있었다. 또 자원봉사센터에는 도와주는 분들이 많았다. 어려운 사람들을 도와주려고 시작하는 것이지만 사실 내가 배우는 것이 더 많고 서로 나누는 기쁨도 클 것 같았다.

나는 일주일에 한 번 양로원에 계신 할머니와 할아버지를 찾아가서 이야기를 해 드리는 일부터 해 보려고 한다. 내가 외국인이기는 하지만 어려운 노인들과 한 가족 같이 지냈으면 좋겠다.

우리나라에서도 자원봉사를 해 본 적이 없는 내가 한국에서 그런 일을 할 수 있을지 모르겠다. 그래도 내일은 서울시 자원봉사센터에 한번 가 보려고 한다.

제 25 과: 미영 씨와의 전화
지난주에 한국 친구가 나에게 미영 씨를 소개해줬다. 나는 모르는 여자를 만나는 것이 겁이 났다. 미영 씨를 처음 만났을 때 너무 떨리고 한국말도 생각이 안 나서 실수를 많이 했다. 그런데 미영 씨와 헤어진 후에 나는 자꾸 미영 씨가 생각났다. 미영 씨를 다시 만나고 싶었지만 어떻게 연락을 해야 할지, 무슨 말을 어떻게 해야 할지 몰라서 오늘도 한참 생각했다.

‘지금 전화를 할까? 저녁에 문자를 보낼까?’

‘금요일에 만날까? 아니면 토요일에 만날까?’

‘영화를 보자고 할까? 아니, 오페라를 보자고 할까?’

“따르릉”

갑자기 전화가 왔다

“여보세요?”

“여보세요? 피터 씨, 저 김미영인데요.”

“아! 미영 씨, 우리 영화 보러 갈래요?”

나는 깜짝 놀라서 인사도 안 하고 영화를 보러 가지고 했다. 전화기에서 미영 씨의 웃는 소리가 들렸다. 미영 씨의 목소리는 정말 부드러웠다. 나는 부끄러웠지만 행복했다.

제 26과: 전화 예약
오랜만에 유코에게서 전화가 왔다. 유코는 이번 방학에 한국에 오겠다고 했다. 유코가 나에게 한국말이 많이 늘었냐고 해서 나는 물론이라고 했다.

유코가 같이 여행할 수 있냐고 해서 나는 유코에게 제주도에 가자고 했다. 그리고 비행기 표 예매와 호텔 예약은 내가 한국에서 하겠다고 했다. 나는 여행사에 전화를 하기 전에 학교에서 배운 여러 가지 표현을 연습했다.

나는 여행사에 전화를 걸어서 먼저 제주도행 비행기 표가 얼마냐고 물어봤다. 그러니까 여행사 직원이 나에게 일본 사람이냐고 했다. 그 사람은 내가 일본 사람인지 어떻게 알았을까? 내 발음이 이상한가? 발음 연습을 더 열심히 해 야겠다. 나는 전화로 이야기 하니까 무슨 말인지 이해하기가 어려웠다. 여행사 직원이 뭐라고 물었는데 나는 잘 몰라서 답답했다. 전화로 예약하는 것이 힘들어서 여행사 직접 가겠다고 했다. 내가 여행사가 어디에 있냐고 물으니까 신촌에 있다고 하는 것 같았다. 나는 ‘시청’ 인지, ‘신촌’ 인지 다시 한 번 물러봤다.

사람들과 한국말로 이야기할 때 어렵지 않았기 때문에 나는 전화로 예약하는 것도 자신이 있었다. 그런데 전화로 통화하는 것은 직접 만나서 이야기하는 것보다 어려웠다. 유코가 오기 전에 한국말 연습을 많이 해야겠다.

제 27 과: 부모님과의 화상 통화
저는 한국에 온 지 한 달쯤 됐습니다. 유학 생활이 재미있기는 하지만 가끔 외로울 때가 있습니다.

저는 외로울 때마다 인터넷으로 부모님과 화상 통화를 합니다. 인터넷 화상 통하는 소리도 잘 들리고 화면도 커서 아주 좋습니다. 한국 생활이 힘들거나 부모님이 바로 옆에 계시는 것 같습니다. 부모님은 제 한국 생활에 대해서 많이 알고 싶어 하십니다. 항상 저에게 어떻게 지내냐고 하시고 필요한 것은 없냐고 물어보십니다. 그리고 늘 열심히 공부하라고 하십니다.

얼마 전에 저는 몸이 많이 아팠습니다. 어머니께서 제 모습을 보고 걱정하실 것 같아서 화장을 하고 통화를 했는데 어머니 얼굴을 보니까 갑자기 눈물이 났습니다. 어머니가 저를 보고 왜 우냐고 하셔서 저는 너무 반가워서 운다고 했습니다. 울고 있는 저를 보고 어머니도 같이 우셨습니다. 저는 그때 이번 방학에 고향에 갈 거라고 했습니다. 제가 고향에 가면 어머니는 맛있는 음식을 많이 만들어 주겠다고 하셨습니다. 빨리 방학이 돼서 부모님을 만났으면 좋겠습니다.

제 29 과: 국제진료 센터
나는 지금까지 심하게 아픈 적도 없어도 병원에 간 적도 별로 없다.

그런데 지난 수요일에 하교에서 갑자기 배가 아프기 시작했다. 그래서 수업이 끝나고 기숙사에 돌아와서 쉬었다. 저녁때가 되니까 배가 더 아프고 설사도 여러 번 했다. 기숙사 방친구가 어디가 아프냐고 해서 증상을 말하니까 약을 사 가지고 왔다. 그 약을 먹었지만 별로 낫지 않아서 밤에는 잠도 잘 못 잤다.

다음 날 아침에 방친구가 병원에 같이 가자고 했다. 나는 한국말도 잘 못하고 어디에 가서 어떻게 해야 하는지 몰랐는데 정말 고마웠다. 방친구는 한국에 온 지 일 년이 지나서 한국생활에 아주 익숙하다. 우리는 세브란수병원의 국제진료센터로 갔다. 거기는 모든 서류가 영어로 되어 있고 선생님도 영어로 설명해 주셔서 참 편했다. 선생님은 뭐 잘못 먹은 것은 없었냐, 최근에 뭘 먹었냐 등 몇 가지 진문을 한 후에 검사를 학지고 하셨다.

1시간쯤 후에 결과가 나왔는데 장염이라고 하셨다. 주사를 맞고 약국에 가서 3일분의 약을 받아 가지고 왔다. 약을 먹고 2~3일 쉬니까 좀 괜찮아졌다. 큰 병을 아니지만 아프니까 가족들 생각이 많이 났다. 빨리 나아서 맛있는 음식을 먹었으면 좋겠다.

제 30과: 한의원에서의 신기한 경험
나는 오늘 친구들과 농구를 하다가 넘어졌다. 너무 아파서 걷기도 힘들었다.

친구는 그렇게 아플 때는 한의원에 가서 침을 맞는 게 좋다고 했다. 나는 침이라는 말을 처음 맞으면 빨리 나을 수 있다고 했다. 작년에 스키장에서 스키를 타다가 넘어졌을 때 한의원에 가서 침을 맞고 나왔다고 했다. 친구는 학교 근처에 있는 유명한 한의원에 같이 가보지 않겠냐고 했다.

나는 친구와 같이 한의원에 갔다. 한의사 선생님은 이것저것 물어 보시고 발목을 만져 보셨다. 한의사 선생님은 나에게 발목을 많이 삐었으니까 침을 맞아야 한다고 하셨다. 그리고 발목이 많이 부었으니까 찜질을 하라고 하셨다. 내가 약은 안 먹어도 되냐고 물어보니까 약은 안 먹어도 되고 침만 몇 번 더 맞으면 된다고 하셨다. 그리고 며칠 동안은 많이 걷지 말고 쉬라고 하셨다.

나는 침을 맟기 전에 긴장을 많이 했는데 다행히 침을 때 별로 아프지 않았다. 30분쯤 지나니까 좀 좋아지는 것 같았다. 아주 신기했다.

제32 과: 건강 보험
나는 감기에 걸려서 그저께부터 콧물이 나는 데다가 머리도 아팠다. 유미 씨도 기침이 심해서 우리는 같이 병원에 갔다. 우리는 먼저 체온을 재고 기다리다가 진료를 받았다. “ 마이클 스미스 씨, 사이토 유미 씨, 25,000원입니다.”

“25,000원요?”

나는 진료비가 생각보다 많이 나와서 깜짝 놀랐다. 유미 씨에게 진료비가 너무 비싸지 않냐고 했다. 유미 씨는 진료비가 비싸기는 하지만 여행자 보험에 들어서 괜찮다고 했다.

“여행자 보험요?”

나는 여행자 보험에 대해서 아는 것이 없었는데 유미 씨가 잘 설명해 줬다. 여행자 보험에 들면 진료를 받은 후에 영수증을 가지고 보험 회사에 가서 진료비를 돌려받을 수 있다고 한다. 한국에도 보험 회사가 많다고 하니까 한번 알아 봐야겠다.

우리의 이야기를 듣고 간호사는 나에게 건강 보험에 대해서 가르쳐줬다. 나는 건강 보험 이야기도 처음 들었다. 한국에 사는 외국인들도 외국인 등록증을 가지고 건강보험공단에 가면 국민건강보험에 들 수 있다고 한다. 그리고 유학생이면 보험료가 비싸지 않다고 했다.

나는 비싼 진료비를 생각하니까 머리가 더 아픈 것 같았다. 싸게 진료를 받는 방법을 모르고 돈을 많이 내서 아까웠다. 어떤 보험이 좋은지 알아봐야겠다.

제34 과: 꿈 같은 세계 여행
저는 어렸을 때부터 해외여행을 많이 했습니다. 저희 아버지께서는 사업을 하셨는데 외국으로 출장을 가시는 일이 많았습니다. 그래서 가끔 저도 아버지를 따라서 세계 여러 나라로 여행을 갈 기회가 있었습니다.

제가 아버지를 따라서 처음 갔던 곳은 두바이였습니다. 두바이는 아랍에미리트의 도시인데 크고 아름다운 건물이 많았습니다. 그곳은 날씨가 너무 더워서 다니기가 힘들였지만 모든 건물 안은 시원했고 호텔 방에는 수영장도 있었습니다.

또 저는 10살 때 미국으로 여행을 갔습니다. 그 때 마이클 잭슨의 콘서트가 있었는데 저는 그 콘서트에서 제 티셔츠에 마이클 잭슨의 사인을 받았습니다. 그 옷은 제 보물 1호입니다. 미국에서 한 달쯤 있었는데 마지막 주에 교통사고가 나서 저는 3일 동안 병원에 입원해 있었습니다. 그 때 저를 치료해 주신 스미스 선생님과 요즘도 연락합니다. 

대학교 1학년 때 갔던 브라질도 기억에 남습니다. 저는 아마존 강에서 며칠 동안 보트를 탔습니다. 강에서는 언제 무슨 일이 생길지 몰라서 저는 좀 무서웠지만 그곳 사람들은 전혀 걱정을 하지 않아서 놀랐습니다. 아마존에서 본 아무와 신기한 동물들도 잊을 수 없습니다.

가족들과 같이 자동차 여행을 했던 스페인, 모래에서 스노보드를 탔던 페루, 다른 문화를 볼 수 있었던 인도 등 여러 나라에서 정말 많은 것을 배우고 느꼈습니다.

제35 과: 여행 계획
이제 곧 신나는 방학입니다. 이번 방학에는 무엇을 하겠습니까? 여러분이 꿈꾸던 여행을 떠나지 않겠습니까?

자, 그럼 지금부터 여행 계획을 세워 봅시다. 즐거운 여행을 하기 위해서 여행 계획만큼 중요한 것은 없습니다. 여행 계획을 세우기 위해서 무엇을 해야 할까요? 우선 여행을 가서 무엇을 하고 싶은지 정해야 합니다. 관광, 휴식, 문화 학습, 새로운 체험 등 여행의 목적이 무엇인지 먼저 생각해야겠지요. 다음으로 정해진 경비에 맞춰서 여행지, 여행 기간, 교통편, 숙박 시설을 알아봅니다.

여행지를 결정하면 다음으로 그곳에 대한 정보를 찾아봅니다. 가려고 하는 곳의 날씨, 음식, 물가, 볼거리 등에 대해서 알아봅니다. 여행 안내서나 인터넷에서 찾은 정보, 또는 주변 사람들에게서 들은 여행지 정보를 가지고 일정을 짜세요. 정확한 정보를 가지고 일정을 잘 짜서 떠나면 경비도 아낄 수 있고 더 즐거운 시간도 보내게 될 것입니다.

일정이 정해지면 교통편, 숙박 시설을 예약하고 필요한 경우에 여권과 비자도 준비하세요. 마지막으로 짐을 쌉니다. 여행지의 날씨에 맞는 옷과 세면 도구, 두통약이나 소화제 등 필요한 약을 준비하세요.

드디어 수업이 끝나는 날, 친구들과 인사를 한 후에 가다리고 기다리던 여행을 떠나세요!

제 37 과: 방 청소
저는 혼자 자취를 하는 남학생입니다. 자취 생활은 자유롭기는 하지만 집이 항상 지저분한 것이 문제예요. 그렇지만 게으른 저는 청소하는 것을 싫어합니다. 집에 들어오면 아무 것도 하고 싶지 않습니다. 학교에서 돌아오면 피곤해서 침대에 누워 있고 싶습니다. 청소를 할까 하다가 더러운 방을 보면 무엇을 어떻게 치워야할지 모르겠어요. 방이 더러우면 더러울수록 더 청소를 하기 싫어져요. 좀 쉽게 청소하는 방법이 있으면 가르쳐 주세요.

집에 들어가면 우선 창문을 활짝 열어 보세요. 그럼 깨끗하게 청소하고 싶은 기분이 들 거예요. 먼저 바닥에 놓여 있는 큰 물건부터 치우세요. 방이 좀 깨끗해 보일 거예요. 다음으로 필요가 없는 것은 모두 버리세요. 아끼는 물건이어도 1년 동안 한 번도 쓴 적이 없으면 버리는 것이 좋아요. 그리고 이제부터 ‘5분 청소’를 시작하세요. 한 가지 일이 끝나면 5분 동안 꼭 청소를 하는 거예요. 예를 들어 숙제를 한 후에는 5분만 책상 위를 치우세요. 보던 책을 바로 책꽂이에 꽂으면 깨끗해질 거예요. 파자를 먹은 후에는 바로 치우고 쓰레기를 버리세요. 집에 돌아와서 침대에 눕기 전에 옷을 갈아입고 벗은 옷을 옷장 안에 잘 넣으세요. 5분이면 항 수 있어요. 이렇게 일주일 동안 5분만 청소를 계속 해 보세요. 일주일 후에는 마법같이 깨끗해져 있을 거예요.

제39 과: 로봇과 생활 
할머니께서는 가끔 우리 집에 오시는데 오시면 늘 같은 이야기를 하신다. 세상 참 좋아졌다고. 할머니께서 어렸을 때는 수도나 전기 같은 없어서 직접 불을 피워서 밥을 하고 강에 가서 손으로 빨래를 했다고 한다. 그래서 할머니는 하루 종일 집안일을 하셨다고 하는데 나는 그런 할머니의생활을 상상도 할 수 없다.

내가 어렸을 때는 세탁기나 청소기 같은 여러 가지 가전제품이 있어서 편하기는 했지만 사람이 하나하나 직접 작동해야 했다.

그런데 요즘은 모든 기능을 가진 가사 로봇이 집안일을 다 안아서 해 준다. 여러 가지 센서를 가진 이 로봇은 청소를 하면서 집안의 공기도 깨끗하게 해 준다. 그리고 옷장을 열고 레이저로 물도 없이 더러운 옷을 깨끗하게 세탁한다. 이 로봇은 내 기분이 나 건강 상태를 보고 내가 먹고 싶은 음식을 광센서로 10분 만에 요리해 준다. 그리고 내가 음식을 다 먹으면 그릇도 나노센서로 닦는다.

몇 주 전에는 새로 나온 마사지 프로그램을 사서 넣었는데 어깨, 팔, 다리도 아주 잘 주무른다. 다림질 프로그램도 추가해 보니까 세탁소 아저씨보다 다림질도 더 잘 한다. 내가 원하는 것을 알아서 해 주는 로봇이 있으니까 귀찮은 집안일을 아무 문제없이 다 할 수 있다.

사람들은 이 로봇 때문에 요즘은 혼자 사는 것이 편해졌다고 한다. 나는 다른 사람들과 있는 것보다 이 로봇과 있는 것이 훨씬 더 좋다. 다음 달에는 생활비를 아껴서 새로 나온 프로그램을 더 사야겠다.

제40과: 다양한 집안일 도우미
지난주에 친한 한국 친구가 아기를 낳아서 친구들과 아기 옷을 사 가지고 친구 집에 놀러 갔습니다.

아기를 낳은 친구는 얼굴도 좀 붓고 힘들어 보였습니다. 한국에서는 아기를 낳으면 1주일 정도는 목욕도 하지 않고 집안일도 잘 하지 않는다고 합니다. 친구 집에는 친구의 어머니같이 보이는 분이 아기를 돌보고 계셨습니다.

“어머니이셔?”

“아니야, 산후 도우미이셔. 예전에는 어머니들이 산후에 산모와 아기를 도와주셨는데 요즘은 전문적으로 이런 일을 해 주시는 분들이 많아. 어머니가 도와주시면 제일 좋겠지만 우리 어머니도 요즘 건강이 안 좋으셔서 산후 도우미를 불렸어.”

내가 우리나라에는 이런 직업이 없다고 하니까 친구들이 한국에 있는 여러 종류의 도우미에 대해서 이야기해 주였습니다.

“우리 집에도 일주일에 두 번 집안일을 도와주는 가사 도우미다 와 부부가 다 일을 하는 집에서는 바쁜 엄마와 아빠를 위해서 아이를 돌보는 육아 도우미 많이 쓴다고 해.” 

“맞아. 아픈 사람을 돌보는 간병인도 있지. 요즘은 장을 봐 주는 쇼퍼도 있어.”

“나도 전에 아팠을 때 약을 사러 가기가 힘들어서 심부름 도우미를 부른 적이 있어. 그 도우미는 전등 바꾸기 같은 여자들이 하기 어려운 일도 도와준다고 했어. 아, 그리고 우리 아파트 윗집에 사는 사람은 바쁠 때 애완동물을 산책시켜 주는 애완동물 산책 도우미를 불러.”

한국에 참 여러 종류의도우미가 있다는 것을 알게 되였습니다. 우리나라에도 이런 도무미가 있었으면 좋겠습니다.
기타1: 튼튼한 국방은 경제발전의 바탕
시장경제체제를 위협하는 세력은 우리의 내부뿐만 아니라 외부에도 있다. 외적의 침입으로부터 우리의 생명과 재산과 체제를 지켜내기 위해 튼튼한 국방력이 필요하다. 
우리를 지켜주는 것은 우리 자신의 힘이다. 오늘날의 국제질서에서 누구도 대한민국을 위해 좋은 경찰의 역할을 해주지 않는다. 자기 나라는 자기 스스로 지켜야 하는 것이 국제정치의현실이다. 
강한 국방력을 만들고 유지하기 위해서는 경제력과 좋은 동맹과 올바른 안보의식이 필요하다. 
좋은 무기와 잘 훈련된 병력을 갖추기 위해 경제력은 필수적이다. 국가안보가 보장되지 않은 나라가 경제발전을 이룩할 수 없지만, 경제발전을 이루지 못한 나라 역시 국가안보를 확보하기 어렵다. 우리 스스로 국방력을 갖추기 위해서도 지속적 경제발전이 필요하다. 
전쟁의 역사를 돌이켜 보면 분명한 한 가지의 교훈이 있다. 군사력이 강한 나라보다 경제력이 강한 나라가 전쟁의 궁극적인 승자가 될 확률이 더 높다는 것이다. 한 나라의 국력을 결정하는 요인 중 가장 중요한 것은 경제력이다. 
이 세상 어느 나라도 스스로의 힘으로 국가안보와 경제발전을 모두 책임질 수는 없는 일이다. 좋은 동맹은 국가안보를 증진시키며 경제발전을 보장한다. 현재 우리나라는 국민소득의 2.8%를 국방비로 사용하고 있다(세계 평균 3.5%). 2002년 기준으로 한국은 118억 달러의 국방비를 사용했고, 같은 해 주한미군의 군사비 지출은 106억 달러였다. 그런 의미에서 미국과의 동맹은 매우 중요하다. 국가안보가 취약한 우리나라가 상대적으로 적은 국방비를 지출해도 되는 중요한 이유 중 하나는 한미 동맹의 존재 때문이다. 

무엇보다 중요한 것은 올바른 안보의식이다. 어떤 희생을 치르더라도 자유민주주의, 시장경제체제를 지켜내겠다는 우리들 각자의 각오이다. 체제가 무엇이 되든 통일만 되면 그만 이라는 생각만큼 우리의 안보를 위협하는 것은 없다. 

기타2: 늘어나는 세금이 나라경제 망친다
국민들이 1년 동안 세금을 내기 위해 일하는 일수는 몇 일일까? 이를 계산해서 자신의 소득을 위해 일하기 시작한 날을 세금해방일(Tax Freedom Day)이라고 한다. 2005년의 세금해방일은 3월 22일이었다. 365일 가운데 80일은 세금을 내기 위해 일하는 것이다. 
정부가 해야 할 기본적인 역할에 맞추어 세금도 적절한 수준으로 거두어야 한다. 경제에 부담을 주지 않을 정도의 적정한 세금은 경제에 도움을 주지만, 일정 수준을 넘게 되면 경제에 악영향을 미친다. 빈자를 위해 세금을 더 거두어 복지를 늘리고 싶지 않은 나라가 어디 있겠는가. 

미국, 일본처럼 세금은 조금 거두면서 민간시장경제를 활용하는 나라는 세계 1, 2위의 경제대국으로 세계경제를 선도하고 있다. 반면 세금으로 복지 시스템을 건설하고자 했던 캐나다와 스웨덴, 영국 같은 유럽의 복지국가들은 장기침체 속에서 국운의 쇠퇴를 경험했다. 

우리 경제의 성장률은 내려가고 국민의 소득도 늘지 않고 있는데, 선진국만큼 복지지출을 늘리겠다고 하면서 무턱대고 세금을 더 거두려는 것은 경제를 망치는 일이다. 수 십 년전 일반 서민들을 상대로 복지지출을 무모하게 늘려 경제침체를 불러온 국가들의 전철을 밟는 일이다. 

우리 사회에는 부자에게 더 세금을 매기는 것은 무조건 좋을 것이라는 반자본주의 심리가 팽배해 있다. 정부는 강남, 재벌, 부자에 대한 미움을 부추기고, 이를 핑계로 수시로 세금을 올리고 있다. 세금이 미운 사람 벌주기로 변질되는 사회는 결코 건강한 사회가 아니며 번영하기도 어렵다. 

세금은 단순할수록 좋다. 전문가도 이해하기 어려울 정도로 복잡하고 자의적인 세금은 비리를 만들고 정부권력에 대한 복종을 요구할 뿐이다. 지키지 못할 수준으로 엄격한 기준을 만들어 놓고 선심 쓰듯 깎아주는 식의 세무행정은 스스로 나라를 부패하게 만들고 가난하게 만드는 길이다. 

기타3: 교육에도 자율과 경쟁이 필요
교육을 공공재로 잘못 알고 있는 사람들이 많다. 이러한 논리에 근거하여 정부가 교육을 담당하고 통제해야 한다고 주장한다. 그러나 교육은 교육받은 사람이 우선적으로 혜택을 받는 사적 재화이다. 설령 공공의 목적을 갖고 있다 하더라도 정부가 독점적인 권한을 행사할 이유는 없다. 시장을 통해 더 나은 성과를 낼 수 있기 때문이다. 

교육경쟁력은 곧 국가의 경쟁력이다. 사회와 기업이 필요로 하는 지적이고 창의적인 우수한 인재를 양성하는 교육시스템을 갖춘 나라는 활력이 넘치고 부강해지는 반면에 획일적이고 평등주의적인 교육시스템을 가진 나라는 침체를 면치 못한다. 2004년 우리나라의 국가경쟁력은 35위이지만, 교육경쟁력은 44위로 교육이 국가발전의 걸림돌이 되고 있다. 
교육경쟁력을 높이기 위해서는 근본적인 혁신이 필요하며, 본질적인 방안은 정부가 독점하는 기능을 시장에 맡기고 민간에 의해 교육이 이루어지도록 하는 일이다. 
획일화된 평준화 교육은 천편일률적인 교육상품을 구매할 것을 소비자에게 강요하는 것이다. 이런 교육은 정의롭지도 않으며, 하향평준화라고 하는 비효율은 물론 오히려 불평등을 심화시키는 모순된 결과만을 낳는다. 

교육에 시장원리를 도입하여 학부모와 학생은 학교를 선택할 수 있어야 하며, 학교는 학생을 선택할 자유를 가져야 한다. 교육상품의 다양화와 교육기관간의 경쟁을 통해 저렴하고도 양질의 교육을 달성할 수 있다. 국내에서 선택의 여지가 없다고 생각하는 사람들의 탈출구가 다름 아닌 조기유학이나 이민이다. 

우리의 교육이 경직성과 폐쇄성을 탈피하고 경쟁력을 갖추기 위해서는 교육시장의 개방도 필요하다. 이미 교육법인을 주식회사로 인정하는 등 적극적으로 문호를 개방하는 나라들이 많다. 정부와 전교조를 비롯한 일부 시민단체들은 교육시장 개방에 대해 계층간 위화감이 조성된다는 이유를 들어 반대하지만, 실상은 자신들의 교육독점권에 위협이 되지 않을까 우려하기 때문이다. 
PHẦN III. VIẾT
Viết theo chủ đề
PHẦN IV:  HÌNH THỨC RA ĐỀ  (기출 문제 유형 )
1. Hình thức thi: tự luận
2. Thang điểm: 100

+ Dịch Hàn-Việt: 50 điểm
+ Dịch Việt-Hàn: 50 điểm
`
3. Số lượng câu: mỗi đề khoảng 20~25 câu và 3 đoạn văn
4. Dạng đề: 

· Kiểm tra năng lực sử dụng các mẫu ngữ pháp, các biểu hiện 
· Kiểm tra được khả năng biểu hiện ngôn ngữ cả trong tiếng Hàn và tiếng Việt

+ Phần dịch Việt Hàn: gồm khoảng 20 ~25 câu
     + Phần dịch Hàn Việt: gồm 2 đoạn văn với độ dài khoảng 1 trang A4
Thủ Đức, ngày 29   tháng 7  năm 2015
	
	     Trưởng Khoa
	
	  Giáo viên



             Bùi Thị Uyên                                                        Trần Thị Vân Yên
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